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Phần I: Trắc nghiệm (7 điểm):    Trả lời các câu hỏi sau bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước phương án đúng vào giấy kiểm tra.
Câu 1: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân không thể hiện ở nội dung nào dưới đây?
A. Tìm kiếm việc làm đem lại thu nhập 
B. Lựa chọn nghề nghiệp có ích cho xã hội
C. Thuê trẻ em dưới 15 tuổi vào làm việc
D. Học nghề phù hợp với bản thân
Câu 2: Nội dung nào dưới đây vi phạm chế độ hôn nhân và gia đình?
	A. Do cha mẹ quyết định
C. Thực hiện kế hoạch hóa gia đình
	B. Một vợ, một chồng
D. Tự nguyện, tiến bộ


Câu 3: Bạn H có chị gái tên là M. Chị M vừa thi đỗ đại học nhưng bố mẹ bắt chị ở nhà lấy chồng vì để dành tiền cho H đi du học. Nếu là H em sẽ chọn cách ứng xử nào dưới đây cho đúng với quy định của pháp luật?
A. Tôn trọng và đồng tình với ý kiến của bố mẹ.
B. Bênh vực chị M và khuyên chị M cãi lại bố mẹ.
C. Giải thích để bố mẹ đối xử công bằng với các con.
D. Không quan tâm vì nghĩ rằng đó là quyền của bố mẹ.
Câu 4: Nội dung nào dưới đây là cơ sở quan trọng của hôn nhân?
	A. Phong tục, tập quán.
C. Điều kiện kinh tế
	B. Tình yêu chân chính 
D. Vị trí xã hội


Câu 5: Chị M mở cửa hàng kinh doanh có đăng ký kinh doanh mặt hàng quần áo và đóng thuế đầy đủ. Nhưng khi ban quản lý thị trường kiểm tra thấy trong cửa hàng của chị M kinh doanh cả bánh kẹo, nước giải khát. Ở trường hợp này, hoạt động kinh doanh của chị M:
A. không vi phạm pháp luật vì có giấy phép kinh doanh 
B. không vi phạm pháp luật vì có đóng thuế đầy đủ
C. vi phạm pháp luật vì không kinh doanh đúng mặt hàng ghi trong giấy phép
D. vi phạm pháp luật vì không kê khai số vốn kinh doanh
Câu 6: Hành vi nào dưới đây của người lao động là hành vi vi phạm pháp luật lao động ?
A. Thuê trẻ em dưới 15 tuổi vào làm việc
B. Không trả đủ tiền công theo thỏa thuận
C. Tự ý đuổi việc người lao động khi chưa hết hợp đồng
D. Tự ý nghỉ việc không có lý do

Câu 7: T, 16 tuổi, học hết lớp 9, do nhà đông anh em và gia đình khó khăn nên T muốn có việc làm để giúp đỡ bố mẹ. Theo em, T có thể tìm việc bằng cách nào dưới đây?
A. Xin vào biên chế, làm việc trong cơ quan nhà nước
B. Xin làm hợp đồng tại các cơ sở kinh doanh
C. Xin vào làm việc nặng nhọc tại các công ty để kiếm nhiều tiền 
D. Vay tiền ngân hàng để lập cơ sở sản xuất và thuê lao động
Câu 8: Hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hóa nhằm mục đích thu lợi nhuận?
	A. Sản xuất
C. Lao động
	B. Kinh doanh
D. Dịch vụ


Câu 9: Thuế không dùng để chi tiêu cho công việc nào dưới đây?
	A. Xây dựng trường học
C. Xây nhà ở cho quan chức nhà nước
	B . Làm đường giao thông
D. Trả lương cho công chức nhà nước


Câu 10: Hành vi nào dưới đây vi phạm pháp luật về kinh doanh ?
	A. Kê khai đúng số vốn kinh doanh
C. Đăng kí thêm mặt hàng kinh doanh
	B . Buôn bán vũ khí, thuốc nổ
D. Đóng thuế cho hoạt động kinh doanh


Câu 11: Hiến pháp 2013 nước ta quy định: Lao động là quyền và...
	A. trách nhiệm của mọi người
C. nghĩa vụ của mọi công dân
	B . bổn phận của mọi người
D. nhu cầu của mọi công dân


Câu 12: Vợ chồng bình đẳng với nhau được hiểu là vợ chồng 
A. phải làm những công việc bằng nhau, không hơn không kém
B. có nghĩa vụ và quyền ngang nhau trong gia đình
C. phải làm những công việc giống hệt như nhau trong gia đình
D. có nghĩa vụ và quyền không giống nhau trong gia đình
Câu 13: Trường hợp nào sau đây không bị pháp luật Việt Nam cấm?
	A. Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn
C. Kết hôn, li hôn giả tạo
	B. Cản trở hôn nhân tự nguyện
D. Kết hôn khi đã cao tuổi


Câu 14: Nhận định nào sau đây không đúng?
Công dân có quyền: 
A. tự do kinh doanh bất cứ ngành nghề nào mà mình thích
B. kinh doanh theo đúng mặt hàng và số lượng đã đăng kí
C. kinh doanh theo đúng mặt hàng mà pháp luật không cấm
D. tự do kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ đóng thuế
Câu 15: Nội dung nào dưới đây không nói về vai trò của thuế?
	A. Đảm bảo phát triển kinh tế
C. Ổn định thị trường
	B. Điều chỉnh cơ cấu kinh tế
D. Thúc đẩy quan hệ đối ngoại


Câu 16: Thực hiện tốt luật hôn nhân và gia đình Việt Nam là thực hiện:
    A. hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng.
    B. hôn nhân giữa những người có họ trong phạm vi ba đời.
    C. hôn nhân giữa những người có cùng dòng máu về trực hệ
    D. hôn nhân giữa nam 20 tuổi với nữ 17 tuổi.



Câu 17: Nội dung nào sau đây trái với quy định của nhà nước về hôn nhân?
   A. Kết hôn khi đang có vợ hoặc đang có chồng.
   B. Kết hôn không phân biệt tôn giáo và dân tộc, màu da.
   C. Vợ chồng có nghĩa vụ thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.
   D. Tuổi kết hôn của nam là 20, nữ là 18.
Câu 18: Trường hợp nào dưới đây vi phạm Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 về độ tuổi kết hôn?
A. Anh C 26 tuổi kết hôn với chị A 62 tuổi
B. Anh K đủ 20 tuổi kết hôn với chị L đủ 18 tuổi
C. Anh X 52 tuổi kết hôn với chi Y đủ 18 tuổi
D. Anh T đủ 18 tuổi kết hôn với chị M 19 tuổi
Câu 19: Pháp luật nước ta quy định cấm sử dụng người lao động vào làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại khi người lao động chưa đủ
	A. 18 tuổi
C. 15 tuổi
	B. 16 tuổi
D. 20 tuổi


Câu 20: Trường hợp nào dưới đây không bị cấm kết hôn?
	A. Giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi
C. Bố dượng với con riêng của vợ
	B. Bố chồng với con dâu
D. Anh em kết nghĩa


Câu 21: Hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho  xã hội là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
	A. Sản xuất
C. Lao động
	B. Kinh doanh
D. Dịch vụ


Câu 22: Ý kiến nào dưới đây không đúng với quy định của pháp luật nước ta về hôn nhân và gia đình?
A. Nam nữ tự nguyện quyết định kết hôn trên cơ sở tình yêu
B. Kết hôn là tự do của nam nữ, không ai có quyền can thiệp
C. Cha mẹ có quyền quyết định trong việc chọn bạn đời của con
D. Hôn nhân không bị phân biệt bởi dân tộc và tôn giáo
Câu 23: Hành vi nào dưới đây là hành vi vi phạm pháp luật lao động của người sử dụng lao động?
A. Không sử dụng trang bị bảo hộ lao động khi làm việc
B. Nghỉ việc dài ngày không có lý do
C. Tự ý bỏ việc không báo trước
D. Kéo dài thời gian thử việc
Câu 24: Phần thu nhập mà công dân và các tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước để chi tiêu cho những công việc chung được gọi là:
	   A. tiền lương
   C. thuế
	B. tiền công
D. lãi suất


Câu 25: Nội dung nào dưới đây thể hiện nguyên tắc của chế độ hôn nhân ở Việt Nam hiện nay ?
	A. Một vợ, một chồng
C. Cùng theo tôn giáo
	B. Do cha mẹ ép buộc
D. Kết hôn trái quy định



Câu 26: Thuế là một phần trong thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước để chi tiêu:
	A. phục vụ hoạt động bản thân
C. phục vụ cho lợi ích của cơ quan
	B. theo yêu cầu cá nhân
D. cho những công việc chung


Câu 27: Hàng xóm nhà em có ông A kinh doanh cửa hàng ăn uống. Ông ta thuê một bạn 14 tuổi vào rửa bát. Nhưng ông thường xuyên đánh đập, chửi mắng và phạt bỏ đói bạn đó. Chứng kiến sự việc đó, em sẽ làm gì? 
	A. Em không tham gia vì đó là việc của người ta
B. Em giúp bạn đó bỏ trốn
C. Em báo với bác tổ trưởng dân phố để bác ý giải quyết
D. Em khuyên bạn hãy chịu đựng để kiếm tiền gửi về cho bố mẹ
Câu 28: Hôn nhân là sự liên kết đặc biệt giữa một nam và một nữ trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện
	A. do cha mẹ quyết định
C. bị xúi giục bởi bạn bè
	B. được Nhà nước thừa nhận
D. bảo vệ quyền riêng tư



	      

       


Phần II. Tự luận (3 điểm)
Câu 1. (1 điểm) Hôn nhân là gì? Cơ sở quan trọng của hôn nhân là gì?
Câu 2. (2 điểm) Cho tình huống :
	 Anh M và chị H là con chú, con bác ruột nhưng họ yêu nhau. Gia đình và họ hàng hai bên khuyên can, ngăn cản nhưng họ vẫn kiên quyết lấy nhau vì họ cho rằng hôn nhân là tự nguyện, không có ai ngăn cấm được.
Câu hỏi: 
a) Nếu anh M và chị H lấy nhau thì cuộc hôn nhân của họ có vi phạm pháp luật không?  Vì sao ? 
b) Nếu là người thân của họ, em sẽ khuyên điều gì ?   

                        


              Ghi chú: Học sinh làm bài vào giấy kiểm tra 







